
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:             /BC-UBND Lai Châu, ngày        tháng      năm 2026 

 

BÁO CÁO 

Tiến độ xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia cho Sâm Lai Châu 

để đưa vào Dược điển Việt Nam 

 
 

Thực hiện Thông báo số 115-TB/VPTU ngày 03 tháng 4 năm 2026 của 

Văn phòng Tỉnh ủy về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với 

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong đó Thường trực Tỉnh ủy giao 

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện công 

bố Tiêu chuẩn quốc gia về Sâm Lai Châu, hoàn thành trước 15 tháng 4 năm 

2027 và đề xuất ban hành xuất bản Dược điển Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh 

báo cáo tiến độ xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia cho Sâm Lai Châu để đưa vào 

Dược điển Việt Nam, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Thực hiện Thông báo số 115-TB/VPTU ngày 03 tháng 4 năm 2026 của 

Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 

2901/UBND-KTN ngày 17 tháng 4 năm 2026 về việc chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết đưa cây Sâm Lai Châu vào Dược điển Việt Nam và ban hành 02 Kế hoạch: 

Số 3440/KH-UBND ngày 06/5/2026 về xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam và 

Dược điển Sâm Lai Châu; số 4797/KH-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 về 

xác định tính, vị, quy kinh, công năng, chủ trị của Sâm Lai Châu.  

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp 

với các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các 

nhiệm vụ theo kế hoạch. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức khảo sát, thu 

thập mẫu, triển khai nghiên cứu Sâm Lai Châu; phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn xây dựng tiêu chuẩn và hoàn thiện hồ sơ đề xuất đưa Sâm Lai Châu 

vào Dược điển Việt Nam. 

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia và hoàn thiện nội dung đề xuất đưa 

Sâm Lai Châu vào Dược điển Việt Nam 

a) Tổng hợp kết quả nghiên cứu  

Đã thu thập và tổng hợp 45 file tài liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, dược 

điển, kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến sâm và Sâm Lai 

Châu: về đặc điểm sinh học, thành phần hóa học, chỉ tiêu chất lượng, phương 

pháp thử… (có danh mục tài liệu, link và QR code tài liệu gửi kèm). 
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Tổ chức 01 buổi làm việc với Vụ Y Dược cổ truyền, với 13 đại biểu tham 

gia; 02 buổi làm việc với Trung tâm Dược điển - Dược thư, Bộ Y tế để trao đổi, 

tham vấn về cơ sở khoa học, yêu cầu chuyên môn và định hướng xây dựng Tiêu 

chuẩn quốc gia đối với Sâm Lai Châu. 

b) Thực hiện lấy mẫu lần 1 

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trung tâm Dược điển và Dược 

thư - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp 

hội Sâm Lai Châu và các đơn vị liên quan hoàn thành lấy mẫu Sâm Lai Châu lần 

1, gồm 03 mẫu tại 03 địa điểm: xã Bum Nưa, xã Sì Lở Lầu và xã Sìn Hồ, 

c) Hoàn thành đề cương và thuyết minh về xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia:  Bộ 

SỬA ĐỔI 2 TCVN I-4:2017 Sâm Việt Nam, bao gồm các nội dung sau: 

- Xác định phạm vi áp dụng, đối tượng, cấu trúc và các nội dung chính 

của TCVN Sâm Việt Nam (chuyên luận Sâm Việt Nam trong Dược điển Việt 

Nam) bao gồm: Mở rộng nội dung tiêu chuẩn của Sâm Việt Nam, trong đó bao 

gồm Sâm Ngọc Linh và Sâm Lai Châu.  

- Xác định các chỉ tiêu chất lượng (Mô tả, định tính, tạp chất, định lượng) 

để tiến hành khảo nghiệm đánh giá khi thu mẫu Sâm Lai Châu vào tháng 

10/2026. 

- Đề xuất các phương pháp thử, phương pháp kiểm nghiệm phù hợp với 

từng chỉ tiêu. 

- Thuyết minh cơ sở khoa học và thực tiễn của các chỉ tiêu, phương pháp 

thử được lựa chọn. 

- Xem xét các kết quả nghiên cứu hiện có, dự thảo tiêu chuẩn (có bản dự 

thảo gửi kèm theo). 

2. Xác định tính, vị, quy kinh, công năng, chủ trị của Sâm Lai Châu 

a) Tổng hợp dữ liệu về dược liệu, thiết kế phiếu khảo sát 

Chủ trì, phối hợp với Viện nghiên cứu Y - Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh, Học 

viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thu thập các tài liệu về tính, vị, quy kinh, 

công năng, chủ trị, kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến sâm và 

Sâm Lai Châu. Thiết kế phiếu khảo sát người có kinh nghiệm sử dụng dược liệu 

tại địa phương. 

Tổ chức 2 buổi làm việc với Viện nghiên cứu Y - Dược cổ truyền Tuệ 

Tĩnh, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam trao đổi, thống nhất nội dung 

phục vụ đánh giá tính, vị, quy kinh, công năng, chủ trị của Sâm Lai Châu. 

b) Khảo sát cộng đồng những vùng sử dụng mẫu (điển hình) và tiến hành 

thu thập mẫu Sâm Lai Châu 

Phối hợp với Viện nghiên cứu Y - Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh, Học viện Y - 

Dược học cổ truyền Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Hiệp hội 

Sâm Lai Châu thực hiện thu thập các bài thuốc có thành phần Sâm Lai Châu, tổ 
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chức khảo sát, phỏng vấn 11 người thuộc vùng sử dụng mẫu (điển hình) và thu 

thập 06 mẫu cây Sâm Lai Châu tại xã Sìn Hồ, 500 gram Sâm Lai Châu khô tại xã 

Sìn Hồ. 

III. CÁC NHIỆM VỤ CẦN TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia; tổ chức lấy mẫu 

Sâm Lai Châu lần 2 theo kế hoạch vào tháng 10/2026; thực hiện phân tích, đánh 

giá các chỉ tiêu chất lượng và hoàn thiện các nội dung chuyên môn theo đề cương 

được phê duyệt. 

2. Tiếp tục xử lý số liệu, phân tích các mẫu nghiên cứu đã thu thập; hoàn 

thiện việc xác định tính, vị, quy kinh, công năng, chủ trị của Sâm Lai Châu trên 

cơ sở kết quả nghiên cứu và khảo sát thực tế theo quy trình của Bộ Y tế. 

3. Tổng hợp kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan chuyên 

môn, chuyên gia và các đơn vị có liên quan; hoàn thiện hồ sơ xây dựng Tiêu 

chuẩn quốc gia và hồ sơ đề xuất bổ sung Sâm Lai Châu vào Dược điển Việt Nam 

theo quy định. 

Trên đây là báo cáo tiến độ xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia cho Sâm Lai 

Châu để đưa vào Dược điển Việt Nam của Ủy ban nhân dân tỉnh./.  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- TT Đảng ủy UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở: Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và 

Môi trường; Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Hiệp hội Sâm Lai Châu; 

- VP UBND tỉnh: V1, Kt1; 

- Lưu: VT, Kt9. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Hà Trọng Hải 
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